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PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
       Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời  A, B, C, D (là đáp số, kết quả phép tính). Hãy khoanh  tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Trong các số: 978,34 ; 427,19 ;  495,61 ;  837,93; số có chữ số 9 ở hàng phần trăm là:

A.  978,34


B.  427,19

          C.  495,61
          D.  837,93

2. Trong các số thập phân 47,39 ; 47,4 ; 46,88  ; 46,9 số thập phân bé nhất là :
	         A. 47,39
	                 B. 47,4                       
	                    C. 46,88                          
	             D. 46,9


3. Số thập phân gồm có 8 phần mười , 5 phần trămvà 9 phần nghìn là:


A.  589 


B.  5,89


C.  0,589

D.  0,859

4. Phân số 
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 được viết dưới dạng số thập phân là: 


A. 1,834


B.  183,4


C.  18,34

D.  0,1834

5.  3m2 4dm2 = .......... m2 . Số thích hợp viết và chỗ chấm là:


A.  3,0004

          B.  3,004


C.  3,04

D.  3,4

6.  
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 bao đường nặng 30 kg. Hỏi bao đường nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A.  50kg


B.  45kg


C.   40kg

D. 35kg

7.  Phân số 
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 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

A.  
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B.  
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C.  
[image: image6.wmf]1000

25

 

D.  
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8. Một hình vuông có chu vi là 400 m. Diện tích hình vuông đó là:


A.  100ha


B.  1000ha


C.  1ha

D.  10ha

PHẦN II: TỰ LUẬN (6điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tính:

a) 
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Bài 2: (1điểm): Viết số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:   


453m = .............km                                     
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hm2            = .................. m2

2009m2 = ......dam2.......m2                           47548m2  = ..................ha

Bài 3: (2 điểm)
          Một ô tô cứ đi 120km thì tiêu thụ hết 24l xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường 80km thì cần bao nhiêu tiền mua xăng, biết giá tiền 1l xăng là 17 000 đồng ?

Bài giải

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Bài 4: (1điểm) Tìm a:
a + a  +  
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 + a +  
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PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	A
	0,5

	7
	B
	0,5

	8
	C
	0,5


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: 2 điểm 


Tính đúng mỗi phần được 1 điểm.

Bài  2: 1 điểm 


Điền đúng mỗi phép đổi : 0,25 điểm

Bài 3: 2 điểm

Trả lời và tính đúng quãng đường đi ô tô tiêu thụ hết 1l xăng: 0,5 đ.


Trả lời và tính đúng lít xăng ô tô tiêu thụ khi đi quãng đường 80km: 0,5 đ

Trả lời và tính đúng số tiền mua xăng: 0,75 đ.


Đáp số: 0,25 đ


         *HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

Bài 4:  1 điểm          







	Đáp án
	Điểm

	a + a + 
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 x 
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 = 136

a + a + a + 
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 = 136
a x 3 + 1 = 136

a x 3 = 136 – 1

a x 3 = 135

a = 135 : 3

a = 45
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